
Số tờ Số Thửa Số tờ Số Thửa

a b c d f g h i 5 6 7

20 678 136 678 9,6 LUC

20 2720 136 2720 168,5 LUK

18 512 134 512 169,3 RSX

18 1562 134 1562 107,4 RSX

18 520 134 520 103,8 LUK

18 377 134 377 18,5 LUK

18 1099 134 1099 39,4 LUK

4 Ông Phạm Văn Thanh
Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc
18 375 134 375 11,6 LUK

5
Ông Nguyễn Thanh Tùng 

và bà Nguyễn Thị Thảo
Phường Vạn Xuân

Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc
134 1565 382,1 CLN

6
Ông Ngô Văn Khang và bà 

Trần Thị Hà

Xóm Phúc Tiến, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc
19 2519 135 2519 5,6 CLN

136 1067 84,8 LUK

Địa chỉ thửa đất

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Họ và tên của người có 

đất thu hồi, Chủ sở hữu 

tài sản

Ông Đặng Văn Tường và 

bà Dương Thị Liên

Bà Đào Thị Vàng

Bà Vũ Thị Dung

Ông Mai Thanh Thủy và 

bà Nguyễn Thị Nguyệt

1

2

3

7

Bản đồ địa chính         

(trích lục - chỉnh lý)

Bản đồ địa chính       xã 

Đại Phúc
STT Địa chỉ thường trú

Diện tích 

thu hồi (m2)
Loại đất Ghi chú

DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT

Dự án: Cải tạo, nâng cấp bờ kênh kết hợp làm đường giao thông tuyến kênh chính Hồ Núi Cốc đoạn từ ĐT.267 đến ĐT.266

Địa phận: xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên



136 1068 98,1 LUK

136 1071 6,5 LUC

136 1065 8,5 LUK

136 1064 28,6 LUK

136 1066 54,9 LUK

20 765 136 765 15,5 LUK

20 764 136 764 101,3 HNK

9
Ông Đỗ Văn Dũng và bà 

Ngô Thị Hằng

Xóm Phúc Trìu, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc
20 773 136 773 10,1 LUK

20 760 136 759 106,6 LUK

20 759 136 760 69,0 LUK

19 660 135 660 42,0 HNK

19 661 135 661 165,7 HNK

12 Ông Nguyễn Văn Khoa
Xóm Hồng Thái, 

xã Tân Cương

Xóm Phúc Thuần, 

xã Đại Phúc
135 382 120,7 LUK

13
Ông Trần Văn Chung và 

bà Vũ Thị Toàn

Xóm Phúc Tiến, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc
18 521 134 521 90,5 LUK

14
Ông Mai Đức Thuận và bà 

Nguyễn Thị Đào

Xóm Phúc Trìu, xã 

Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc
19 2468 135 2468 77,2 RSX

15 Bà Đinh Thị Vân
Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc
19 471 135 471 188,0 RSX

Xóm Phúc Trìu, xã 

Đại Phúc

Phường Phan Đình 

Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, xã 

Đại Phúc

10

11

Ông Mai Thanh Thủy và 

bà Nguyễn Thị Nguyệt

Ông Đỗ Văn Trường

Ông Nguyễn Văn Huyên 

và bà Trần Thị Liên

Bà Vũ Thị Thanh Thuỷ và 

bà Nguyễn Thị Thảo 

Phương

7

8



16 Ông Trần Văn Toàn
Xóm Hồng Thái, 

xã Tân Cương

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc
19 2305 135 2305 84,1 CLN

17
Ông Mai Văn Tiên và bà 

Đinh Thị Ngợi

Xóm Phúc Trìu, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc
19 529 135 529 9,6 CLN

136 846 33,9 LUK

20 845 136 845 21,9 LUK

136 2754 129,1 LUK

19
Ông Nguyễn Văn Long và 

bà Nguyễn Thị Lanh

Xóm Phúc Tiến, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Tiến, 

xã Đại Phúc
18 1135 134 1135 37,6 RSX

Tổng cộng: 2.600,0

Xóm Nhà Thờ, xã 

Đại Phúc

Xóm Phúc Trìu, 

xã Đại Phúc
18

Ông Ngô Văn Cấp và bà 

Lê Thị Hiếu


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-10T16:12:23+0700
	Thái Nguyên
	Kèm theo văn bản số 1253/QĐ-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHÚC




